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LỜI NÓI ĐẦU 

Ngày 21 tháng 9 năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ ngoại 

giao. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển 

trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, từ cấp lãnh đạo quốc gia 

tới cấp cơ sở. 

Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua phát 

triển mạnh mẽ và toàn diện, với mức độ tin cậy chính trị cao. Mối quan hệ Việt Nam 

và Nhật Bản được cho là có tiềm năng vô hạn của hai nước, đang tiến tới thời kỳ 

đánh dấu bước phát triển vượt bậc. 

Trong suốt nửa thế kỷ qua, mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản không 

ngừng được bồi đắp, phát triển. Khuôn khổ quan hệ liên tục được nâng cấp từ “Đối 

tác tin cậy, ổn định lâu dài” (năm 2002) lên “Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược 

vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á” (năm 2006), “Quan hệ đối tác chiến lược vì hoà 

bình và phồn vinh ở châu Á” (năm 2009), “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình 

và thịnh vượng của châu Á” (năm 2014); Đặc biệt, hai nước đã hợp tác tích cực vào 

thành công của Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng và thúc đẩy đàm 

phán, ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP).  

Với sự nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ ngoại giao Việt Nam 

- Nhật Bản được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, có sự tin 

cậy cao về chính trị. Nhật Bản nhiều năm qua là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt 

Nam về kinh tế, đối tác cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, luôn nằm trong nhóm đầu 

về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Những nền tảng này là động lực 

để hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, thúc đẩy sự gắn kết 

giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt, vì hoà bình, ồn đinh và phồn vinh trong khu 

vực và trên thế giới. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, 

Thư viện Lâm Đồng biên soạn thư mục giới thiệu sách chuyên đề nhằm cung cấp 

đến quý bạn đọc một số tác phẩm văn học, những tài liệu viết đất nước và con người 

Nhật Bản, về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai 

nước Việt Nam - Nhật Bản.  

Các tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái tên tác giả hoặc 

tên tài liệu để bạn đọc dễ tìm đọc. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu 

sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để các thư mục sau được 

hoàn chỉnh hơn.  

                                                                    Thư viện Lâm Đồng 
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1. 40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thành quả và triển vọng / Nguyễn 

Văn Lịch, Nguyễn Tiến Lực, Trần Thị Thu Lương.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 2014. - 305tr. : bảng ; 24cm 

Tóm tắt:  Giới thiệu các bài tham luận tại Hội thảo về mối quan hệ hợp tác giữa 

Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực: kinh tế, an ninh khu vực, chính trị, văn hoá, 

xã hội... Trong 40 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam 

và Nhật Bản đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử: từ "Quan hệ hữu 

nghị", "Quan hệ đối tác quan trọng", "Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược", "Quan hệ 

đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" và hiện nay, đang bước vào giai đoạn làm sâu 

sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh châu Á. 

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã đạt đến mức “tốt đẹp nhất” từ trước đến nay: Hai 

bên đã xác lập được “Lòng tin chiến lược” và triển khai quan hệ đối tác chiến lược 

một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao - kinh tế - thương 

mại - văn hóa - giáo dục, đến an ninh - quốc phòng. 

Phân loại:  327.597052/ B454M 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VV.008016 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.043455, MV.043456 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Kỉ yếu hội thảo, Việt Nam, Nhật Bản 

 

2. YUKICHI, FUKUZAWA. Bàn về văn minh / Fukuzawa Yukichi ; Lê Huy 

Vũ Nam, Nguyễn Anh Phong ; Nguyên Ngọc giới thiệu. - H. : Thế giới, 2018. - 443tr. 

; 21cm 

Tóm tắt: “Bàn về văn minh” được coi là một trong những tác phẩm quan trọng 

nhất của Fukuzawa Yukichi, nhà tư tưởng, nhà giáo dục nổi tiếng Nhật Bản. Giàu 

tính triết luận, Bàn về văn minh bằng cách đặt ra hàng loạt các vấn đề xã hội, văn 

hoá, chính trị, kinh tế, đạo đức... đã mở ra con đường để Nhật Bản, với tư cách một 

nước đang phát triển, nối kết với thế giới văn minh, tiến bộ. Phản hồi lại các tư tưởng 

của những tác gia phương Tây đương thời như John Stuart Mill, Herbert Spencer, 

Thomas Buckle, Francois Guizot,cũng như phân tích thấu đáo hình thái tù đọng, đơn 

điệu của xã hội châu Á, Fukuzawa đã khích lệ cả tinh thần quốc gia lẫn tinh thần cá 

nhân, ngợi ca xu hướng tự do của khu vực tư nhân. 'Đọc vị' một cách sâu sắc các 

hình thái xã hội chậm tiến khác nhau đang vật lộn trên con đường phát triển, 

Fukuzawa Yukichi đã sáng suốt dự báo và khẳng định mô hình văn minh phương 

Tây như một con đường bắt buộc phải theo cho mọi quốc gia muốn tiến tới văn minh, 
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tiến bộ; đồng thời, giúp độc giả nhận chân những giá trị tốt đẹp nhất, những giá trị 

vĩnh cửu, mà một quốc gia, một thể chế có thể đem đến cho mỗi con người. 

Phân loại: 952.031/ B105V 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.040241 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.059536, MV.059537 

Từ khóa: Lịch sử; Văn minh; Nhật Bản 

 

3. HARUKI MURAKAMI. Biên niên ký chim vặn dây cót / Haruki Murakami 

; Trần Tiễn Cao Đăng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 719tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Câu chuyện đưa ta đến nước Nhật thời hiện đại, với những thân phận 

con người bé nhỏ, lạ lùng. Những cô bé 15 tuổi, như Kasahara May, ngồi sau xe 

môtô phóng với tốc độ kinh hoàng, vươn tay bịt mắt bạn trai phía trước. Sau tai nạn, 

bạn trai qua đời, chỉ còn lại mình cô với nỗi day dứt khôn nguôi: "Chính vì có cái 

chết, người ta mới phải băn khoăn nhiều đến thế về sự sống." Những thiếu nữ, như 

Kano Kreta, tự kết liễu đời mình để giải thoát những cơn đau triền miên có thể gặp 

phải bất cứ lúc nào, vì bất cứ điều gì nhưng không thành… Phải trả nợ một khoản 

tiền lớn cho hãng bảo hiểm, không do dự, cô đi làm gái điếm. Những Dân biểu nghị 

viên như Wataya Noburu, leo cao trong danh vọng nhờ tài lừa dối đám đông và khả 

năng khơi dậy những bản năng sa đọa ở người khá Trong thế giới ấy, nhân vật chính 

của Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót, Okada Toru, chàng trai giản dị và chân thành, 

phải đối mặt với biến cố lạ lùng: Kumiko, người vợ yêu dấu của anh bỗng nhiên biến 

mất không một lời nhắn gửi. Sự kiện phi lý này khơi nguồn cho sự thức tỉnh trong 

Okada, thúc đẩy anh ngắm nhìn, chứng nghiệm lại thế giới tràn đầy cái phi lý chung 

quanh mình, bằng con mắt bản thể. 

Tiếng hót của con chim vặn dây cót chỉ vang lên vào những thời khắc quyết 

định, khi con người tỉnh thức những tiếng lòng thầm kín, hay khoảnh khắc thấu suốt 

cảm giác về định mệnh; tiếng chim tiên báo những thảm họa khốc liệt khơi nguồn từ 

chính con người, cũng là tiếng thúc giục âm thầm của khát vọng đi tìm chân lý. Tiếng 

hót của chim vặn dây cót trở thành biểu tượng sự thức tỉnh những xúc cảm mãnh liệt 

và sự trưởng thành về bản ngã của con người trong đời sống hiện đại. Đó chính là ý 

nghĩa của hình tượng chim dây cót xuyên suốt cuốn tiểu thuyết lớn của Haruki 

Murakami. 

Phân loại: 895.6/ B305N 

Ký hiệu kho:  

http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-V%C4%83n%20minh.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
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Số ĐKCB Kho đọc: VV.006246, VV.002851 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.034803, MV.050968 

Số ĐKCB Kho Lưu động: CM.003224, LD.014360 

Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học hiện đại, Nhật Bản 

 

4. MURAKAMI HARUKI. Bóng ma ở Lexington : Tuyển tập truyện ngắn / 

Murakami Haruki ; Phạm Vũ Thịnh dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2007. - 331tr. 

; 21cm 

Tóm tắt:  

Câu chuyện kể về nhà của Casey ở vùng Lexington. Một căn nhà cổ to lớn, ba 

tầng. Có lẽ ít nhất cũng đã 100 tuổi rồi. Hùng cứ một góc truyền thuyết ngay trong 

khu nhà cao cấp ở ngoại vi thành phố Boston, san sát những ngôi nhà tráng lệ đoan 

trang này, đây là một toà nhà cổ hùng-đại đặc biệt lôi cuốn mắt người ta. Xứng đáng 

đăng hình lên bao thiếp nữa... 

Những nhân vật chính của Murakami Haruki không những chỉ hấp dẫn giới trẻ 

Nhật Bản đang muốn cởi bỏ những trói buộc văn hoá truyền thống Nhật Bản, mà còn 

cộng hưởng với tâm tình giới trẻ Âu Mỹ vì những nét quen thuộc trong lối sống, lối 

suy nghĩ, thị hiếu mới; và chia sẻ với giới trẻ các nước chậm tiến bộ hơn Âu Mỹ lòng 

ngưỡng mộ hay ước vọng về lối sống Âu Mỹ.  

Phân loại: 895.6/ B431M 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.048403, VN.023982 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.034804, MV.034805 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tuyển tập, Truyện ngắn, Nhật Bản 

     

      5. PRESTOWITZ, CLYDE. Chấn hưng Nhật Bản : Làm cách nào Nhật Bản có 

thể tự tái thiết và tại sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới / Clyde 

Prestowitz ; Vũ Thanh Nhàn dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 327tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách 'Chấn hưng Nhật Bản: làm cách nào Nhật Bản có thể tự tái 

thiết và tại sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới' được tác giả Clyde 

Prestowitz viết với phong cách hết sức độc đáo. 

Thay vì trước hết mô tả đất nước Nhật Bản của hiện tại theo lối viết truyền 

thống, sau đó đưa ra những khuyến nghị về mặc chính sách… thì ở cuốn sách này, 

https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/sach/
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tác giả đã phác họa một bức tranh về đất nước Nhật Bản trong tương lai của năm 

2050. Đó là một đất nước Nhật Bản đã được tái thiết lần thứ ba với rất nhiều sự thay 

đổi; phụ nữ tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động và đáng ngạc nhiên hơn là 

Nhật Bản trở thành một quốc gia nói tiếng Anh. Câu chuyện giả tưởng đó chính là 

những thông điệp và kỳ vọng của tác giả đối với đất nước này. 

Phân loại: 330.952/ CH121H 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VV.010979 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.062445 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Chính sách kinh tế, Điều kiện xã hội, Đối 

ngoại, Nhật Bản, Sách tham khảo 

 

         6. BANNO JUNJI. Cuộc Duy Tân Minh Trị (1858 - 1881) - Một cuộc cách 

mạng hiếm thấy trong lịch sử / Nguyên tác: Banno Junji, Ohno Ken Ichi ; Đặng 

Lương Mô dịch, chư giải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 295tr. 

: hình vẽ ; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả đưa ra một mô hình và những luận chứng về mô hình đó để 

giải thích lịch sử Nhật Bản trong khoảng thời gian 23 năm 1858-1881, từ lúc Nhật 

Bản được đánh thức khỏi "bế quan, toả cảng" triền miên đến lúc đã định hướng xong 

cho sự phát triển trong thể chế quân chủ lập hiến với dự định về san định Hiến pháp 

và thiết lập Nghị viện. 

Phân loại: 952.031/ C514D  

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.047619 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.073349, MV.073350 

Từ khóa: Lịch sử cận đại, 1858-1881, Nhật Bản 

 

7. NGUYỄN TIẾN LỰC. Duy Tân thập kiệt : Mười nhân vật kiệt xuất của 

Minh Trị Duy Tân / Nguyễn Tiến Lực. - H. : Khoa học Xã hội, 2018. - 344tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Sau Chiến tranh thế giới lần II, việc nghiên cứu về Minh Trị Duy tân 

đã đạt được những thành tựu to lớn. Phần lớn các nhà nghiên cứu đều thống nhất 

rằng, Minh Trị Duy tân không chỉ là sự kiện lật đổ chính quyền Mạc phủ, thiết lập 

chính quyền Minh Trị, mà là một chuỗi cải cách kéo dài gần 30 năm, làm biến đổi 

sâu sắc chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa Nhật Bản, đưa Nhật trở thành quốc gia 

http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20kinh%20t%E1%BA%BF.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20kinh%20t%E1%BA%BF.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-%C4%90i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-%C4%90%E1%BB%91i%20ngo%E1%BA%A1i.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-%C4%90%E1%BB%91i%20ngo%E1%BA%A1i.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-S%C3%A1ch%20tham%20kh%E1%BA%A3o.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20c%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BA%A1i.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-1858-1881.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
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“phú quốc cường binh”, một kỳ tích của châu Á và nhân loại nửa sau thế kỷ XIX. 

Tác giả đã chọn lọc ra mười nhân vật có công tích kiệt xuất đối với toàn bộ sự nghiệp 

Minh Trị Duy tân của Nhật Bản, kéo dài từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. 

Phân loại: 952.0310922/ D523T 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.041117 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.061473, MV.061546, MV.061466 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Thời Minh trị, Nhật Bản 

 

8. WATANABE DZUNICHI. Đèn không hắt bóng / Watanabe Dzunichi ; Cao 

Xuân Hạo dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012. - 513tr. ; 19cm. - (Tủ sách Tinh hoa 

văn học) 

Tóm tắt: Cuốn tiểu thuyết "Đèn Không Hắt Bóng" của nhà văn Nhật Bản 

Watanabe Dzunichi viết về một bệnh viện tư ở Tokyo. Nhưng qua đó người đọc cũng 

biết được phần nào của đời sống xã hội Nhật hiện đại, với nhiều số phận, nhiều khi 

bi đát và cay đắng. 

Qua sự miêu tả chuẩn xác của tác giả trong từng chi tiết đời sống ở một bệnh 

viện với những tính cách sinh động, từ vợ chồng ông chủ - bác sĩ trưởng cho đến 

những bác sĩ, những y tá và những khách hàng của bệnh viện: từ số phận của những 

người "minh tinh" đang mùa ăn khách... D. Watanabe cũng cung cấp cho người đọc 

một hình ảnh tương đối chân thực về đời sống thường ngày ở Nhật Bản. Đó là đời 

sống kinh doanh, trục lợi, ăn chơi phè phỡn của ông bà chủ. Đó là số phận của những 

người dân nghèo Nhật Bản, không chốn nương thân như ông già Isikura, như vợ 

chồng cụ già Uênô - họ thật thà trung hậu và cũng thật đáng thương. Nhân vật chính 

của cuốn tiểu thuyết là Naoe, trong khi mô tả Naoe, tác giả đã có phần nào "cường 

điệu". Tác giả lại "cài bẫy" trong việc miêu tả sự phát triển của tính cách Naoe, chờ 

đến lúc kết thúc thì những thắc mắc của người đọc về những bí ẩn của nhân vật này 

mới được cởi nút... 

Lòng nhân ái, sự khách quan và sinh động trong miêu tả, tài dụng nhân vật và 

viết đối thoại đậm đà, giản dị... tất cả đã làm cho cuốn tiểu thuyết Nhật Bản này gần 

gũi với người đọc Việt Nam. 

Phân loại: 895.6/ Đ203K 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.020836 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.034815, MV.034816 

http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%C3%A2n%20v%E1%BA%ADt%20l%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Th%E1%BB%9Di%20Minh%20tr%E1%BB%8B.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
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Số ĐKCB Kho Lưu động: LD.015327, LD.015181, LD.015180 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Nhật Bản 

 

     9. MACFARLANE, ALAN. Fukuzawa Yukichi & công cuộc kiến thiết thế giới 

hiện đại / Alan Macfarlane ; Phạm Thúy Ngân chuyển ngữ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 231tr. ; 21cm. 

       Thư mục: tr. 197-199. - Phụ lục: tr. 200-229 

Tóm tắt: Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của nhà cải cách Fukuzawa 

Yukichi người Nhật (1835-1901). Ông xứng đáng là "tổng công trình sư" trong công 

cuộc xây dựng một nước Nhật Bản hiện đại, tự do, bình đẳng và giàu có như ngày 

nay. 

Cuộc đời và trải nghiệm của Fukuzawa thể hiện nhiều nét đối lập. Chúng ta sẽ 

thấy rằng bức tranh của ông vẽ ra khá giống với các nhà tư tưởng phương Tây cùng 

thời. Điều khiến Fukuzawa đặc biệt đó chính là thông điệp ông đưa ra đúng vào thời 

kỳ phục hưng Minh Trị, khi mà các ý tưởng của ông được chính quyền Nhật Bản tiếp 

thu sâu sắc. 

Một thực tế đáng ngạc nhiên là một phần dựa vào bản kế hoạch của Fukuzawa, 

một bản sao đơn giản của tư tưởng Khai sáng, Nhật Bản đã tạo ra một điều thần kỳ, 

thoát khỏi thế giới nông nghiệp một cách thành công. Trong vòng năm mươi năm, 

Nhật Bản đã phát triển từ một thể chế châu Á tách biệt và yếu ớt thành một trong 

những cường quốc mạnh nhất trên thế giới, đánh bại cả Trung Quốc và Nga. 

Phân loại: 952.031092/ F500K 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.038206 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.055668, MV.055667 

Từ khóa: Tiểu sử, Sự nghiệp, Tư tưởng cải cách, Fukuzawa Yukichi, Nhật Bản

  

10. Hợp tuyển văn học Nhật Bản / Mai Liên tuyển chọn, giới thiệu và dịch. - 

H. : Lao động, 2010. - 651tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Nhật Bản ngày nay là một cường quốc ở châu Á, có nền kinh tế phát 

triển hàng đầu thế giới. Nhật Bản cũng là một quốc gia có nền văn hóa độc đáo, với 

nhiều thành tựu huy hoàng. Cũng giống như Việt Nam, Nhật Bản nằm trong trường 

ảnh hưởng của văn hóa, văn học Trung Quốc và Ấn Độ. Cách nay hơn một nghìn 

http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
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năm, người Nhật đã tiếp thu văn hóa, văn học từ hai chiếc nôi văn minh lớn đó của 

nhân loại, cùng với lối cảm, lối tư duy rất đặc sắc của riêng mình, họ đã sáng tạo ra 

biết bao "kì hoa dị thảo" làm giàu cho kho tàng văn hóa, văn học thế giới. 

"Hợp tuyển văn học Nhật Bản" giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu thuộc đỉnh cao 

trong từng giai đoạn văn học, phản ánh được đặc trưng nghệ thuật và bản sắc văn 

hóa Nhật Bản một cách sâu sắc. Bên cạnh đó sách cũng giới thiệu một cách cô đọng 

đặc điểm lý tưởng thẩm mĩ của người Nhật qua từng thời kỳ. 

Phân loại:  

Ký hiệu kho: 895.6/ H466T 

Số ĐKCB Kho đọc: VV.008181, VV. 0,05038 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.034824 

Từ khóa: Văn học, Hợp tuyển, Nhật Bản 

 

11. JUSTYN BARNES. Ikigai - Khám phá lẽ sống của cuộc đời: Triết lí sống 

khỏe của người Nhật / Justyn Barnes ; Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 160tr. 

; 17cm 

Tóm tắt:  Giới thiệu Triết lí sống khỏe của người Nhật: Ikigai. Ikigai là lí do để 

bạn thức dậy mỗi sáng, là điều tạo cho bạn sự vui thích mỗi ngày. Ikigai chỉ thực sự 

đạt được khi bạn có thể kết hợp tất cả những yếu tố gồm: đều bạn yêu thích, điều xã 

hội cần, điều bạn làm tốt, và điều giúp bạn kiếm ra tiền. Với sự giúp đỡ của cuốn 

sách nhỏ này, bạn có thể tìm ra Ikigai của mình… và khám phá bí quyết cho một 

cuộc sống trường thọ, hạnh phúc, cân bằng và ý nghĩa. Ikigai giúp bạn khám phá bí 

quyết cho một cuộc sống trường thọ, hạnh phúc, cân bằng và ý nghĩa. 

Phân loại: 108.10952/ I-309-I 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.044252 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.066685, MV.066684 

Số ĐKCB Kho Lưu động: LD.029034, LD.029033  

Từ khóa: Tâm lý học ứng dụng, Nhật Bản 

 

12. MASON, R.H.P.. Lịch sử Nhật Bản / R.H.P.Mason ,J.G. Caiger ; Nguyễn 

Văn Sỹ b.d.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2008. - 450tr. ; 21cm 

http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-T%C3%A2m%20l%C3%BD%20h%E1%BB%8Dc%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
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Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về đất nước Nhật Bản qua các thời kỳ lịch sử: 

Nhật Bản cổ đại, Nhật Bản thời trung cổ. Nhật Bản những năm đầu thời hiện đại, 

Nhật Bản hiện đại. 

Phân loại: 952/ L302S 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.050004, VN.022040 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.025014, MV.025015, MV.050994 

Từ khóa: Lịch sử, Nhật Bản 

 

13. SAKAIYA TAICHI. Mười hai người lập ra nước Nhật : Sách tham khảo / 

Sakaiya Taichi ; Đặng Lương Mô dịch, chú giải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2017. - 456tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của mười hai nhân vật 

trong lịch sử Nhật Bản, trong đó có nhân vật được coi là hư cấu, có cả nhân vật là 

người nước ngoài, những người đã tạo nên sự độc đáo, nét đặc trưng của văn hóa 

Nhật Bản. Những quan niệm tôn giáo, tiêu chuẩn đạo đức, phong cách ứng xử cũng 

như các thể chế chính trị, kinh tế, xã hội, v.v. mà họ góp phần tạo dựng nên đã có 

ảnh hưởng sâu sắc đôi với đất nước và con người Nhật Bản. Cuốn sách sẽ là tài liệu 

tham khảo bổ ích giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về đất nước và con người Nhật Bản, qua 

đó gợi mở cho chúng ta những suy nghĩ nhằm thúc đẩy đất nước phát triển. 

Phân loại:  952.0099/ M558H  

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.039506, VN.040880 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.058169, MV.058168 

Từ khóa: Cuộc đời, Nhân vật lịch sử, Sự nghiệp, Nhật Bản, Sách tham khảo 

 

14. IRIE AKIRA. Ngoại giao Nhật Bản : Sự lựa chọn của Nhật Bản trong thời 

đại toàn cầu hoá / Irie Akira ; Dịch: Lê Thị Bình, Nguyễn Đức Minh. - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Tri thức, 2015. - 303tr. ; 20cm 

Tóm tắt: Phân tích, nghiên cứu về nền ngoại giao Nhật Bản trong 100 năm qua, 

từ khía cạnh chính trị - an ninh, đến kinh tế và tư tưởng cũng như vai trò quan trọng 

của ngoại giao trong giao lưu văn hoá quốc tế. 

Phân loại: 327.52/ NG404G 

http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Cu%E1%BB%99c%20%C4%91%E1%BB%9Di.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%C3%A2n%20v%E1%BA%ADt%20l%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-S%E1%BB%B1%20nghi%E1%BB%87p.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-S%C3%A1ch%20tham%20kh%E1%BA%A3o.html
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Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.036522 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.052267, MV.052268 

Từ khóa: Ngoại giao, Nhật Bản 

 

15. ĐÀO THỊ THU HẰNG. Nhà văn Nhật Bản thế kỷ XX / Đào Thị Thu 

Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 297tr. : ảnh, bảng ; 

24cm 

        Thư mục cuối chính văn 

Tóm tắt: Giới thiệu khái lược những thành tựu của nền văn học Nhật Bản và 8 

tác giả tiêu biểu của nền văn học này trong thế kỷ XX, tập trung vào cuộc đời sự 

nghiệp cùng những giá trị nghệ thuật đặc sắc thể hiện trong các tác phẩm nổi tiếng 

họ. 

Phân loại: 895.634409/ NH100V 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VV.010966 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.061809, MV.061808 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nhà văn, Thế kỉ 20, Nhật Bản 

 

16. NGUYỄN TIẾN LỰC. Nhật Bản - Những bài học từ lịch sử / Nguyễn Tiến 

Lực. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 398tr. : minh họa ; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết của người Việt 

Nam đối với lịch sử, văn hóa Nhật Bản và qua đó, yêu mến nhiều hơn đất nước Nhật 

Bản. 

Phân loại: 952/ NH124B 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VV.011437 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.062987 

Từ khóa: Lịch sử, Nhật Bản 

 

http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20v%C4%83n%20h%E1%BB%8Dc.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%C3%A0%20v%C4%83n.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Th%E1%BA%BF%20k%E1%BB%89%2020.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
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17. Nhật Bản đất nước và con người / Eiichi Aoki (ch.b.); Nguyễn Kiên 

Trường dịch. - H. : Văn học; Công ty Văn hoá Minh Trí - Ns Văn Lang, 2006. - 

499tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu địa lý, lịch sử, chính phủ và chính sách ngoại giao, kinh tế, 

xã hội, văn hoá và đời sống của đất nước Nhật Bản. 

Phân loại: 915.2/ NH124B 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.024223 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.050993 

Từ khóa: Địa lý, Đất nước, Con người, Nhật Bản 

 

18. ĐÀO TRINH NHẤT. Nhật Bản duy tân 30 năm / Đào Trinh Nhất. - H. : 

Thế giới, 2015. - 409tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Nhật Bản nhất là thời kỳ 

Nhật Bản thực hiện công cuộc duy tân. 

Phân loại: 952.031/ NH124B 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.034145 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.044207, MV.044208 

Từ khóa: Lịch sử, Văn hóa, Con người, Nhật Bản 

 

19. NIQUET,  VALÉRIE.  Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy 

thoái? : Sách tham khảo / Valérie Niquet ; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2021. - 363tr. ; 21cm 

         Tên sách tiếng Pháp: Japon 100 questions. - Thư mục: tr. 354-355 

Tóm tắt: Tuyển tập 100 câu hỏi về những lĩnh vực: lịch sử, văn hoá, xã hội, 

kinh tế, chính trị, chiến lược phát triển và chính sách đối ngoại của Nhật Bản. 

Phân loại: 952/ NH124B  

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.047218 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.072516, MV.074459 
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Từ khóa: Lịch sử, Chiến lược phát triển, Chính trị,  Kinh tế, Nhật Bản, Sách 

tham khảo 

 

20. Nhật Bản với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Lào và 

Campuchia trong giai đoạn hiện nay / Hoàng Thị Minh Hoa ch.b... - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2010. - 199tr. ; 24cm 

Tóm tắt:  Sự đóng góp của Nhật bản đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội 

của Việt Nam, Lào Và Campuchia. 

Phân loại: 327.2/ NH124B 

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VV.005490 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.018510, MV.018511 

Từ khóa: Phát triển, Kinh tế, Xã hội, Việt Nam, Lào, Campuchia, Nhật Bản 

 

21. TRẦN QUANG MINH. Phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản: Những 

kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Quang Minh (ch.b.), 

Phạm Thị Xuân Mai, Trần Minh Nguyệt. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 236tr. ; 

21cm 

Thư mục: tr.223-235 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về năng lượng sạch, tiềm năng các dạng năng 

lượng sạch và sự cần thiết phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản, chính sách và 

thực trạng phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản, những nhận định đánh giá về 

kinh nghiệm phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản và một số gợi ý chính sách 

cho Việt Nam. 

Phân loại: 33.790952/ PH110T  

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.034667 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.045636, MV.045637 

Từ khóa: Năng lượng sạch, Sách chuyên khảo, Việt Nam, Nhật Bản 

 

22. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 45 năm nhìn lại và hướng tới tương lai 

/ Nguyễn Duy Dũng, Trần Quang Minh, Trần Thị Nhung... ; B.s.: Trần Quang Minh 

(ch.b.).... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 405tr. : hình vẽ ; 24cm 

http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Chi%E1%BA%BFn%20l%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Kinh%20t%E1%BA%BF.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-S%C3%A1ch%20tham%20kh%E1%BA%A3o.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-S%C3%A1ch%20tham%20kh%E1%BA%A3o.html
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Tóm tắt: Giới thiệu các nhân tố thúc đẩy Việt Nam và Nhật Bản nâng tầm quan 

hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực văn hoá, xã hội, phát triển 

nguồn lực; tập hợp một số bài nghiên cứu về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt 

Nam - Nhật Bản. 

Phân loại: 327.597052/ QU105H  

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VV.011033 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Nhật Bản 

 

23. NGUYỄN THỊ NGỌC. Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng 

ứng dụng ở Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 360tr. : 

minh hoạ ; 21cm 

      Thư mục: tr. 344-356 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về quản lý môi trường. Phân tích quản lý 

môi trường đô thị Nhật Bản - Việt Nam. Thực trạng những tương đồng và khác biệt 

giữa đô thị Việt Nam - Nhật Bản ảnh hưởng đến vấn đề quản lý môi trường đô thị ở 

Việt Nam cùng một số giải pháp đề xuất từ kinh nghiệm của Nhật Bản. 

Phân loại: 663.7/ QU105L  

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.036389 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.051909, MV.051910 

Từ khóa: Môi trường đô thị, Quản lí, Ứng dụng, Việt Nam, Nhật Bản 

24. Quân đội Nhật - Những bí mật bạn chưa biết / S.t., tuyển dịch: Quốc 

Nam, Anh Ba. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 396tr ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về quân sự Nhật Bản gồm: Tham 

quan những khu vực trọng điểm liên quan tới hoạt động của quân sự và giải mã bí 

mật quân sự, giải đáp kỹ thuật quân sự Nhật Bản. 

Phân loại: 355.00952/ QU121Đ  

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.046692 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.070021, MV.069790 

Số ĐKCB Kho Lưu động: LD.031700 

http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Quan%20h%E1%BB%87%20ngo%E1%BA%A1i%20giao.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Vi%E1%BB%87t%20Nam.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html
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Từ khóa: Quân đội, Nhật Bản 

 

25. Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản : Nội dung và lộ trình 

Kỷ yếu hội thảo / Nguyễn Xuân Thắng, Lê Văn Sang, Shiraishi Masaya... ; Ch.b.: 

Trần Quang Minh, Phạm Quý Long. - H. : Từ điển Bách khoa, 2011. - 402tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết và tham luận tại hội thảo quốc tế nói về việc xây 

dựng đối tác chiến lược, quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản 

và những định hướng phát triển. 

Phân loại: 337.597052/ X126D  

Ký hiệu kho:  

Số ĐKCB Kho đọc: VN.054193, VN.028435 

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.019419, MV.019420 

Từ khóa: Đối tác chiến lược, Quan hệ kinh tế, Hội thảo Quốc tế, Kỉ yếu, Việt Nam, 

Nhật Bản 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i.html
http://www.thuvienlamdong.org.vn:7720/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-all-keyword-Nh%E1%BA%ADt%20B%E1%BA%A3n.html

